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GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
KHỐI: I

1. Chủ nhiệm 1A1: H Lý B Krông

	
	BUỔI SÁNG
	

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	Thứ 7

	HĐTN
	Toán
	Toán
	Tiếng Anh
	 GDTC
	

	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh 
	

	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt  
	

	
	
	HĐTN
	TNXH 
	HĐTN
	

	
	
	
	
	
	

	
	BUỔI CHIỀU
	

	Mĩ thuật
	ENTV
	Tiếng Việt
	Toán 
	
	

	Âm nhạc 
	ENTV
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	

	Tin học
	Đạo đức
	TNXH
	TĐTV
	
	

	Tin học 
	GDTC
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	






2. Chủ nhiệm 1A2:  H Đoan Ktla

	
	BUỔI SÁNG
	

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	Thứ 7

	HĐTN
	Toán
	Toán
	Toán 
	Tiếng Anh 
	

	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	GDTC
	

	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt  
	Tiếng Việt  
	Tiếng Việt 
	

	
	
	TĐTV
	Tiếng Việt 
	HĐTN
	

	
	
	
	
	
	

	
	BUỔI CHIỀU
	

	Tin học
	Đạo đức
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	

	Tin học 
	GDTC
	HĐTN
	Tiếng Việt
	
	

	Mĩ thuật
	ENTV
	TNXH
	TNXH
	
	

	Âm nhạc 
	ENTV 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	












KHỐI : II

3. Chủ nhiệm 2A1: Nguyễn Thị Tuyết

	
	BUỔI SÁNG
	

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	Thứ 7

	HĐTN
	 Đạo đức  
	Toán  
	Toán
	Toán 
	   

	GDTC
	TNXH
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	

	Toán
	TNXH
	GDTC
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	

	Tiếng Việt
	TĐTV
	
	
	HĐTN
	

	
	
	
	
	
	

	
	BUỔI CHIỀU
	

	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Anh
	TCTV
	
	

	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	TCTV
	
	

	HĐTN
	Tiếng Việt 
	Tin học
	Mĩ thuật
	
	

	
	
	Tin học
	Âm nhạc
	
	

	
	
	
	
	
	





4. Giáo viên chủ nhiệm 2A2: H Hĩu Buôn Krông

	
	BUỔI SÁNG
	

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	Thứ 7

	HĐTN
	GDTC   
	Toán  
	Toán
	Toán
	

	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	

	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	HĐTN
	Tiếng Việt
	GDTC
	

	TĐTV
	TN-XH  
	
	
	Đạo đức 
	

	
	
	
	
	
	

	
	BUỔI CHIỀU
	

	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tin học
	Mĩ thuật
	
	

	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tin học
	Âm nhạc
	
	

	TN-XH 
	HĐTN
	Tiếng Anh
	TCTV
	
	

	
	
	Tiếng Anh
	TCTV
	
	

	
	
	
	
	
	



  









KHỐI III

Giáo viên chủ nhiệm 3A1:  H Lun B Krông

	
	BUỔI SÁNG
	

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	Thứ 7

	HĐTN
	Tiếng Anh
	GDTC
	Toán 
	Toán
	

	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	

	GDTC  
	Mĩ thuật
	Tiếng việt
	TN-XH 
	Tin học
	

	Tiếng việt 
	Âm nhạc
	HĐTN
	
	HĐTN
	

	
	
	
	
	
	

	
	BUỔI CHIỀU
	THỨ 5


	Tiếng việt
	Toán
	TCTV
	Tiếng Anh
	
	TCTV-2A1

	Đạo đức
	Tiếng việt
	Công nghệ
	Tiếng Anh
	
	TCTV-2A1

	TN-XH
	Tiếng việt
	TĐTV 
	Ê đê
	
	TCTV-2A2

	
	
	
	Ê đê
	
	TCTV-2A2

	
	
	 
	
	
	



KHỐI III
Giáo viên chủ nhiệm 3A2: Dư Văn Vượng

	
	BUỔI SÁNG
	

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	Thứ 7

	HĐTN
	Mĩ thuật
	Toán 
	Toán 
	Toán
	

	Toán
	Âm nhạc
	GDTC 
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	

	Tiếng việt
	Tiếng Anh
	Tiếng việt
	TĐTV
	HĐTN 
	

	GDTC
	Tiếng Anh
	HĐTN 
	
	Tin học 
	

	
	BUỔI CHIỀU
	

	Tiếng việt
	Toán
	TCTV 
	Ê đê
	
	

	Tiếng việt
	Tiếng việt
	Công nghệ
	Ê đê
	
	

	TNXH
	Đạo đức 
	TN-XH 
	Tiếng Anh
	
	

	
	
	
	Tiếng Anh
	
	

	
	
	
	
	
	















  Giáo viên chủ nhiệm 4A: Nguyễn Đình Hữu
	
	BUỔI SÁNG
	

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	Thứ 7

	HĐTN
	Toán 
	Toán 
	 Đạo đức
	Tin học
	

	Toán
	Tiếng Việt   
	Tiếng Việt   
	Công nghệ  
	GDTC 
	

	Tiếng việt 
	    Tiếng Việt   
	Địa lí 
	  Tiếng Anh
	Toán
	

	Khoa học
	
	GDTC 
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt   
	

	
	
	
	
	HĐTN
	

	
	BUỔI CHIỀU
	

	Tiếng Việt   
	Mĩ thuật
	Ê đê
	Toán 
	 
	

	Khoa học
	Âm nhạc
	Ê đê
	Tiếng Việt    
	
	

	Lịch sử 
	  Tiếng Anh
	TCTV
	HĐTN
	
	

	
	Tiếng Anh
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


                                    




























                                            KHỐI: V 

5. Giáo viên chủ nhiệm 5A1: H Yuel Ktla

	
	BUỔI SÁNG
	

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	Thứ 7

	HĐTN
	Toán
	Mĩ thuật
	Lịch sử   
	 Toán
	

	Toán
	Tiếng Việt 
	Âm nhạc 
	Địa lí 
	Tiếng Việt
	

	Tiếng Việt
	Tiếng Việt 
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	HĐTN 
	

	 
	GDTC
	Tiếng Anh
	TCTV
	GDTC
	

	
	
	
	
	Tin học 
	

	
	BUỔI CHIỀU
	

	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán 
	
	

	Tiếng Anh
	Công nghệ 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt 
	
	

	Ê đê
	Khoa học
	HĐTN
	Khoa học
	
	

	Ê đê
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



6.  Giáo viên chủ nhiệm 5A2:  H Hiăo B Krông

	
	BUỔI SÁNG
	

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	Thứ 7

	HĐTN
	Toán 
	Tiếng Anh
	Toán
	GDTC
	

	Toán
	GDTC
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Tin học  
	

	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Mĩ thuật
	Tiếng Việt 
	TCTV
	

	
	Tiếng Việt
	Âm nhạc 
	Công nghệ
	Toán
	  

	
	
	
	
	Tiếng Việt
	 

	
	BUỔI CHIỀU
	

	Ê đê
	Khoa học
	Toán
	HĐTN
	
	

	Ê đê
	Lịch sử 
	Tiếng Việt
	Đạo đức
	
	

	Tiếng Anh
	Địa lí
	HĐTN
	Khoa học
	
	

	Tiếng Anh
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	














          
GIÁO VIÊN BỘ MÔN
10. Hồ Thị Bảng :  Dạy tiếng Anh- XHH 
                                                        BUỔI SÁNG
	THỨ  2

	THỨ 3 

	THỨ 4 

	THỨ 5

	THỨ  6

	 THỨ  7


	
	3A1
	5A2
	1A2
	1A2
	

	
	3A1
	5A2
	1A1
	1A1
	

	
	3A2
	5A1
	4A
	TCTV-5A2 
	

	
	3A2
	5A1
	4A
	
	

	 BUỔI CHIỀU
	

	5A1
	ENTV-1A1
	2A1
	3A1
	
	

	5A1
	ENTV-1A1
	2A1
	3A1
	
	

	5A2
	4A
	2A2
	3A2
	
	

	5A2
	4A
	2A2
	3A2
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



11. Phan Thị Hảo (Dạy môn: (MT-ÂN -TCTV)

                                                        BUỔI SÁNG
	THỨ  2

	THỨ 3 

	THỨ 4 

	THỨ 5

	THỨ  6


	
	MT-3A2
	MT- 5A1
	Đạo đức
	

	
	ÂN- 3A2
	ÂN – 5A1
	Công nghệ
	

	
	MT-3A1
	MT- 5A2
	
	

	
	ÂN- 3A1
	ÂN – 5A2
	
	

	BUỔI CHIỀU

	MT- 1A1
	MT- 4A
	
	MT- 2A1
	

	ÂN-1A1
	ÂN- 4A
	
	ÂN – 2A1
	

	MT- 1A2
	ENTV-1A2
	
	MT- 2A2
	

	MT-1A2
	ENTV-1A2
	
	ÂN – 2A2
	

	
	
	
	
	













         12. Giáo viên : Hà Huy Thế ( Dạy môn : Thể dục) 
                                                           BUỔI SÁNG
	THỨ  2

	THỨ 3 

	THỨ 4 

	THỨ 5

	THỨ  6

	THỨ  7

	
	2A2
	3A1 
	
	5A2
	

	2A1 
	5A1
	3A2
	
	4A
	

	3A1
	5A2 
	2A1
	
	2A2
	

	3A2
	
	       4A
	
	5A1
	

	
	
	
	
	
	

	 
BUỔI CHIỀU


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




          13. Giáo viên H Lai  B Krông  
                                                        BUỔI SÁNG

	THỨ  2

	THỨ 3 
LỚP 2A1

	THỨ 4 

	THỨ 5
LỚP 5A1
	THỨ  6


	
	Đạo đức
	
	Lịch sử
	GDTC-1A1

	
	TN-XH
	
	Địa lí
	GDTC-1A2

	
	TN-XH
	
	Đạo đức
	

	
	TĐTV
	
	TCTV
	 Đạo đức-2A2

	                                                        BUỔI CHIỀU

	
	
	
	
	 

	Ê ĐÊ-5A2
	Đạo đức-1A1
	Ê Đê-4A
	Ê ĐÊ-3A2
	

	Ê ĐÊ-5A2
	GDTC-1A1
	Ê Đê-4A
	Ê ĐÊ-3A2
	 

	Ê ĐÊ-5A1
	Đạo đức-1A2
	TCVT-4A
	Ê ĐÊ-3A1
	

	Ê ĐÊ-5A1
	GDTC- 1A2
	
	Ê ĐÊ-3A1
	

	
	
	
	
	


       
                                                                   










14 .Cô: Lê Nguyễn Ngọc Hạnh    (GV TC)  dạy môn: Tin học- khối 3+4+5

                                                        BUỔI SÁNG

	      TIẾT 
	    THỨ 6

	 

	 



	1
	4A
	
	

	2
	5A2
	
	

	3
	3A1
	
	

	4
	3A2
	 
	

	5 
	5A1
	 
	

	BUỔI CHIỀU

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	
	



15 .Thầy(cô)  ……….     dạy XHH môn: Tin học Khối 1, 2 

                                                        BUỔI SÁNG

	      TIẾT 
	    THỨ  2

	THỨ  5

	THỨ  6



	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	 
	

	 
	
	 
	

	BUỔI CHIỀU

	1
	1A2
	2A1
	

	2
	1A2
	2A1
	

	3
	1A1
	2A2
	

	4
	1A1
	2A2
	

	 
	
	
	



              
              
                        TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN  

BUỔI SÁNG

	THỨ  2

	THỨ 3 

	THỨ 4 

	THỨ 5

	THỨ  6


	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	

	
	
	
	3A2
	

	 2A2
	2A1 
	1A2 
	
	 

	   
	
	
	
	

	BUỔI CHIỀU 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	
	3A1
	
	

	
	
	 
	
	




                                                                       Thống Nhất, ngày 30/8/2024
                                                                          Người lập
                                                                          PHÓ HIỆU TRƯỞNG


[bookmark: _GoBack]

                                                                                                  H Lun B Krông





























 



                                                                            


                                                                                 









